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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B19KDN-KKT

TÊN HỌC PHẦN : CĂN BẢN KINH T Ế VI MÔ ĐỢT HỌC 2

MÃ HỌC PHẦN  : ECO151 TÍN CH Ỉ 3

* Phòng thi: 413/1 * 182 NVL LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 1926262913Trần Thị Kim Dung B19KDN

2 1926262914Trần Thị Thùy Dung B19KDN

3 1926262918Nguyễn Hoài Giang B19KDN

4 1926262920Lê Thị Ngọc Hà B19KDN

5 1926262921Nguyễn Thị Hải Hà B19KDN

6 1926262922Nguyễn Lê Xuân Hải B19KDN

7 1927262924Trần Trọng Khải B19KDN

8 1926262928Nguyễn Thị Thanh Lam B19KDN

9 1926262929Nguyễn Thị Mỹ Lan B19KDN HP

10 1926262930Đặng Việt Lê Liên B19KDN

11 1926262934Nguyễn Thị Kim Minh B19KDN

12 1926262937Nguyễn Thị Thu Ngân B19KDN

13 1926262939Phan Thị Hồng Ngọc B19KDN HP

14 1926262940Nguyễn Trần Thảo Nguyên B19KDN

15 1926262941Lê Thị Tuệ Nhân B19KDN

16 1926262943Đinh Thị Nương B19KDN

LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian: 17h15 ngày 06 tháng 04 năm 2014

STT      MSV HỌ VÀ TÊN

16 1926262943Đinh Thị Nương B19KDN

17 1926262945Thái Thị Uyên Phương B19KDN

18 1926262947Trần Thị Bảo Quyên B19KDN

19 1927262948Phạm Kim Sơn B19KDN

20 1926262950Đới Phương Thanh B19KDN
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 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:  
LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1                  GIÁM KHẢO 2          TT ĐÀO TẠO BẰNG 2

Trần Trung Mai



2/3
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B19KDN-KKT

TÊN HỌC PHẦN : CĂN BẢN KINH T Ế VI MÔ ĐỢT HỌC 2

MÃ HỌC PHẦN  : ECO151 TÍN CH Ỉ 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

* Phòng thi: 413/2 * 182 NVL LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 1926262951Nguyễn Thị Phương Thanh B19KDN HP

2 1926262952Nguyễn Thị Thu Thảo B19KDN

3 1926262953Phạm Thị Minh Thúy B19KDN

4 1926262954Trần Thị Thúy B19KDN

5 1926262955Chu Thị Hoài Thương B19KDN

6 1926262972Lê Hoài Thương B19KDN

7 1926262956Nguyễn Thị Hoàng Trang B19KDN

8 1926212801Nguyễn Thị Thùy Trang B19KDN

9 1926262957Lê Thị Trâm B19KDN HP

10 1926262958Phan Thanh Ngọc Trâm B19KDN HP

11 1926262971Mai Thị Cẩm Tuyến B19KDN

12 1927262961Trần Văn Tướng B19KDN

13 1926262962Võ Thị Vân B19KDN

14 1926262963Nguyễn Thị Thúy Vi B19KDN

15 1926262970Hoàng Thị Xuyên B19KDN

16 1926252868Nguyễn Thị Huyền Anh B19KKT

ĐIỂM
GHI CHÚSTT      MSV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN

Thời gian: 17h15 ngày 06 tháng 04 năm 2014

16 1926252868Nguyễn Thị Huyền Anh B19KKT

17 1926252869Nguyễn Thị Trâm Anh B19KKT

18 1926252871Bùi Thị Kim Ánh B19KKT

19 1927252877Ngô Tấn Dũng B19KKT

20 1927252882Bùi Thanh Hùng B19KKT
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 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:  
LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1                  GIÁM KHẢO 2          TT ĐÀO TẠO BẰNG 2

Trần Trung Mai



3/3
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B19KDN-KKT

TÊN HỌC PHẦN : CĂN BẢN KINH T Ế VI MÔ ĐỢT HỌC 2

MÃ HỌC PHẦN  : ECO151 TÍN CH Ỉ 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

* Phòng thi: 414 * 182 NVL LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 1926252883Hồ Thị Hương Huyền B19KKT

2 1926252884Trần Thị Khuyên B19KKT

3 1926252885Nguyễn Thị Liên B19KKT

4 1926252886Phạm Thị Li ểu B19KKT

5 1926252891Nguyễn Thị Thu Nguyệt B19KKT

6 1927252892Ông Văn Quốc B19KKT

7 1927252893Phạm Thiên Thanh B19KKT

8 1926252894Tống Thị Hà Thanh B19KKT HP

9 1926252895Trần Phương Thảo B19KKT

10 1926252896Trương Vũ Bích Thảo B19KKT

11 1927252897Trần Đức Thịnh B19KKT

12 1927252900Mai Phương Toàn B19KKT

13 1926252902Đoàn Thị Thu Trang B19KKT

14 1926252903Nguyễn Thị Thùy Trâm B19KKT

15 1926252904Nguyễn Thị Vy Trâm B19KKT

16 1926252906Nguyễn Thị Mỹ Trinh B19KKT HP

GHI CHÚ

Thời gian: 17h15 ngày 06 tháng 04 năm 2014

STT      MSV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

16 1926252906Nguyễn Thị Mỹ Trinh B19KKT HP

17 1927252968Trần Quốc Tuấn B19KKT

18 1927252907Lê Quang Việt B19KKT

19 1927252969Đỗ Đình Vĩnh B19KKT

20 1927252908Nguyễn Viết Vũ B19KKT
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 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:  
LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1                  GIÁM KHẢO 2          TT ĐÀO TẠO BẰNG 2

Trần Trung Mai


